
Cộng giá trị các đồ ng tiề n trong mỗ i nhóm. Đây là hình minh hoạ tiề n đã phát hành, ít gặp trong mua bán
hằ ng ngày.

Họ tên Ngày

Indie gợi ý: Đọc mệnh giá, đừng so kích thước: đồ ng 1.000 nhỏ hơn đồ ng 200 nhưng có giá trị lớn hơn.
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Khám phá tiề n kim loại Việt Nam Lớp 3, Lớp 4

500 đ 200 đ 200 đ

□

1

1.000 đ 500 đ 200 đ

□

2

5.000 đ 2.000 đ 1.000 đ 1.000 đ

□

3

5.000 đ 1.000 đ 1.000 đ 1.000 đ

200 đ

□

4

2.000 đ 2.000 đ 2.000 đ 1.000 đ

500 đ

□

5

5.000 đ 5.000 đ 2.000 đ 500 đ

□

6

5.000 đ 2.000 đ 500 đ 200 đ

□

7

5.000 đ 1.000 đ 500 đ 200 đ

□

8

5.000 đ 5.000 đ 5.000 đ

2.000 đ

□

9



1. 900 đồ ng

2. 1.700 đồ ng

3. 9.000 đồ ng

4. 8.200 đồ ng

5. 7.500 đồ ng

6. 12.500 đồ ng

7. 7.700 đồ ng

8. 6.700 đồ ng

9. 17.000 đồ ng

Luyện tập cùng cô ong Indie. Chơi câu đố  tổ ong miễ n phí tại vi.beequation.com hoặc tìm Beequation
Kids trên điện thoại, máy tính bảng. Chọn bài vừa sức và nói về  cách làm.
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